
03.19-BM/ĐT/SPC Lần ban hành/sửa đổi: 1/0

Cơ sở 1: 83A Bùi Thị He, KP1, TT. Củ Chi, Huyện Củ Chi, Tp. HCM

Cơ sở 2: 1A Nguyễn Văn Lượng, Phường 6, Quận Gò Vấp, Tp. HCM

Cơ sở Khoá Lớp Sĩ số Mã môn học Tên môn học Giảng viên Hình thức thi
Ngày

Kết thúc
Ghi chú

1 18 14 LEG5.02 Tiếng anh Lại Phương Thảo Trắc nghiệm 12/5/2025

1 18 14 POL5.01 Chính trị Đặng Ngọc Thương Tự luận 9/5/2025

1 18 5 INF6.02 Tin học Nguyễn Tuấn Vũ Thực hành 25/6/2025

1 18 5 MIL6.01 Giáo dục quốc phòng - An ninh Trịnh Quốc Tuấn Thực hành 18/7/2025

1 18 4 LEG5.01 Pháp luật Trần Lê Phương Thuỳ Trắc nghiệm 18/8/2025

1 18 4 PHY1.01 Giáo dục thể chất Trịnh Quốc Tuấn Thực hành 3/9/2025

1 18 5 INF6.02 Tin học Nguyễn Tuấn Vũ Thực hành 25/6/2025

1 18 5 MIL6.01 Giáo dục quốc phòng - An ninh Trịnh Quốc Tuấn Thực hành 18/7/2025

1 18 3 ENG5.03 Tiếng anh Trần Thị Bích Liên Tự luận 5/9/2025

1 18 2 LEG5.01 Pháp luật Trần Lê Phương Thuỳ Trắc nghiệm 18/8/2025

1 18 3 PHY1.01 Giáo dục thể chất Trịnh Quốc Tuấn Thực hành 3/9/2025

1 18 61 ENG5.03 Tiếng anh Trần Thị Bích Liên Tự luận 5/9/2025

1 18 30 LEG5.01 Pháp luật Trần Lê Phương Thuỳ Trắc nghiệm 18/8/2025

1 18 61 PHY1.01 Giáo dục thể chất Trịnh Quốc Tuấn Thực hành 3/9/2025

1 18 14 LEG5.02 Tiếng anh Lại Phương Thảo Trắc nghiệm 12/5/2025

1 18 14 POL5.01 Chính trị Đặng Ngọc Thương Tự luận 9/5/2025

1 18 6 INF6.02 Tin học Nguyễn Tuấn Vũ Thực hành 25/6/2025

1 18 6 MIL6.01 Giáo dục quốc phòng - An ninh Trịnh Quốc Tuấn Thực hành 18/7/2025

1 18 6 LEG5.03 Pháp luật Phan Hữu Thọ Trắc nghiệm 23/8/2025
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01BK18A2

01BK18A3
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03.19-BM/ĐT/SPC Lần ban hành/sửa đổi: 1/0

Cơ sở Khoá Lớp Sĩ số Mã môn học Tên môn học Giảng viên Hình thức thi
Ngày

Kết thúc
Ghi chú

01BK18A1

1 18 01BK18B1 6 PHY5.01 Giáo dục thể chất Trịnh Quốc Tuấn Thực hành 1/10/2025

1 18 2  INF6.02 Tin học Nguyễn Tuấn Vũ Thực hành 25/6/2025

1 18 2 MIL6.01 Giáo dục quốc phòng - An ninh Trịnh Quốc Tuấn Thực hành 18/7/2025

1 18 2 LEG5.03 Pháp luật Phan Hữu Thọ Trắc nghiệm 23/8/2025

1 18 2 PHY5.01 Giáo dục thể chất Trịnh Quốc Tuấn Thực hành 1/10/2025

1 18 2 POL5.03 Chính trị Đặng Ngọc Thương Tự luận 11/9/2025

1 18 1 LEG5.03 Pháp luật Phan Hữu Thọ Trắc nghiệm 23/8/2025

1 18 1 PHY5.01 Giáo dục thể chất Trịnh Quốc Tuấn Thực hành 1/10/2025

1 18 1 POL5.03 Chính trị Đặng Ngọc Thương Tự luận 11/9/2025

2 18 22 ENG5.01 Tiếng anh Lại Phương Thảo Trắc nghiệm 28/4/2025

2 18 22 PHY5.01 Giáo dục thể chất Văn Thành Sự Thực hành 25/4/2025

2 18 29 INF6.03 Tin học Nguyễn Tuấn Vũ Thực hành 18/7/2025

2 18 29 MIL6.02 Giáo dục quốc phòng - An ninh Trịnh Quốc Tuấn Thực hành 18/6/2025

2 18 27 LEG5.02 Pháp luật Phan Hữu Thọ Trắc nghiệm 19/8/2025

2 18 27 POL5.02 Chính trị Đặng Ngọc Thương Tự luận 8/9/2025

2 18 12 INF6.01 Tin học Nguyễn Tuấn Vũ Thực hành 18/7/2025

2 18 12 MIL6.02 Giáo dục quốc phòng - An ninh Trịnh Quốc Tuấn Thực hành 18/6/2025

2 18 9 ENG5.04 Tiếng anh Trần Thị Bích Liên Tự luận 4/9/2025

2 18 9 LEG5.02 Pháp luật Phan Hữu Thọ Trắc nghiệm 19/8/2025

2 18 9 POL5.02 Chính trị Đặng Ngọc Thương Tự luận 8/9/2025

2 18 48 ENG5.04 Tiếng anh Trần Thị Bích Liên Tự luận 4/9/2025

2 18 22 INF6.04 Tin học Nguyễn Tuấn Vũ Thực hành 30/8/2025

2 18 02BK18B1 14 LEG5.02 Tiếng anh Lại Phương Thảo Trắc nghiệm 12/5/2025

02BK18A2
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03.19-BM/ĐT/SPC Lần ban hành/sửa đổi: 1/0
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01BK18A1

2 18 14 POL5.01 Chính trị Đặng Ngọc Thương Tự luận 9/5/2025

2 18 24 INF6.02 Tin học Nguyễn Tuấn Vũ Thực hành 25/6/2025

2 18 24 MIL6.01 Giáo dục quốc phòng - An ninh Trịnh Quốc Tuấn Thực hành 18/7/2025

2 18 19 LEG5.04 Pháp luật Phan Hữu Thọ Trắc nghiệm 22/8/2025

2 18 19 PHY5.02 Giáo dục thể chất Trịnh Quốc Tuấn Thực hành 7/9/2025

2 18 9 INF6.02 Tin học Nguyễn Tuấn Vũ Thực hành 25/6/2025

2 18 9 MIL6.01 Giáo dục quốc phòng - An ninh Trịnh Quốc Tuấn Thực hành 18/7/2025

2 18 19 LEG5.04 Pháp luật Phan Hữu Thọ Trắc nghiệm 22/8/2025

2 18 12 PHY5.02 Giáo dục thể chất Trịnh Quốc Tuấn Thực hành 7/9/2025

2 18 12 POL5.03 Chính trị Đặng Ngọc Thương Tự luận 11/9/2025

2 18 7 PHY5.02 Giáo dục thể chất Trịnh Quốc Tuấn Thực hành 7/9/2025

2 18 7 POL5.03 Chính trị Đặng Ngọc Thương Tự luận 11/9/2025

2 18 7 LEG5.02 Tiếng anh Lại Phương Thảo Trắc nghiệm 12/5/2025

2 18 7 POL5.01 Chính trị Đặng Ngọc Thương Tự luận 9/5/2025

2 18 7 INF6.02 Tin học Nguyễn Tuấn Vũ Thực hành 25/6/2025

2 18 7 MIL6.01 Giáo dục quốc phòng - An ninh Trịnh Quốc Tuấn Thực hành 18/7/2025

2 18 7 LEG5.03 Pháp luật Phan Hữu Thọ Trắc nghiệm 23/8/2025

2 18 7 PHY5.01 Giáo dục thể chất Trịnh Quốc Tuấn Thực hành 1/10/2025

2 18 6 INF6.02 Tin học Nguyễn Tuấn Vũ Thực hành 25/6/2025

2 18 6 MIL6.01 Giáo dục quốc phòng - An ninh Trịnh Quốc Tuấn Thực hành 18/7/2025

2 18 6 LEG5.03 Pháp luật Phan Hữu Thọ Trắc nghiệm 23/8/2025

2 18 6 PHY5.01 Giáo dục thể chất Trịnh Quốc Tuấn Thực hành 1/10/2025

2 18 6 POL5.03 Chính trị Đặng Ngọc Thương Tự luận 11/9/2025
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01BK18A1

2 18 18 LEG5.03 Pháp luật Phan Hữu Thọ Trắc nghiệm 23/8/2025

2 18 18 PHY5.01 Giáo dục thể chất Trịnh Quốc Tuấn Thực hành 1/10/2025

02BK18O3


